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BÁO CÁO 

Tổng kết thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Quy định đối tượng, mức chi thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng 

và gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang  

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15; Luật 

sưuar đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản số 87/2025/QH15; 

Căn cứ Pháp lệnh Ưu đãi Người có công ngày 09 tháng 12 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi Người có công với cách mạng; 

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật; Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ sửa một số 

điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ Quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp và 

Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 04/4/2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ 

thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;  

Căn cứ Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND ngày ngày 03/7/2022 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quy định đối tượng, mức chi thăm hỏi, tặng quà 

người có công với cách mạng và gia đình người có công với cách mạng trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND); 

Căn cứ Nghị quyết số 51/2025/NQ-HĐND ngày 25/8/2025 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc áp dụng các Nghị quyết quy phạm pháp luật 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp, có hiệu 

lực đến khi ban hành văn bản mới. 

Sở Nội vụ trân trọng báo cáo tổng kết thực hiện việc thăm hỏi, tặng quà 

người có công với cách mạng  (sau đây viết tắt là NCC với CM) tại Nghị quyết 

số 10/2022/NQ-HĐND (kể từ ngày 15/7/2022) đến nay trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang, cụ thể như sau: 

1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện 

Căn cứ Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND ngày ngày 03/7/2022 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang quy định đối tượng, mức chi thăm hỏi, tặng quà 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-2015-282382.aspx
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người có công với cách mạng và gia đình người có công với cách mạng trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Hằng năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Sở Nội vụ) ban 

hành các Văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện tặng quà người có công với 

các mạng vào các dịp: Tết Nguyên đán, ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, Quốc 

khánh 2/9. Việc tặng quà đối với thương binh, bệnh binh, gia đình NCC với CM 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đảm bảo đúng, đầy đủ, kịp thời và chu đáo. 

2. Kết quả thực hiện 

Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND ngày ngày 03/7/2022 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh quy định đối tượng, mức chi thăm hỏi, tặng quà NCC với CM và gia đình 

NCC với CM trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang là việc cụ thể hóa chủ trương của 

Đảng, pháp luật của nhà nước của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc thăm hỏi, động viên, tặng quà NCC với CM và thân nhân của NCC với CM 

trên địa bàn tỉnh tại Pháp lệnh ưu đãi Người có công số 02/2020/UBTVQH14 ngày 

09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 141 và phù hợp với điều kiện ngân 

sách tỉnh, đảm bảo tính hiệu quả thực hiện Nghị quyết sau khi ban hành. 

Trong thời gian qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Sở Nội 

vụ) chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai tổ chức, thực 

hiện Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2022 

đến nay kịp thời, đầy đủ, đúng quy định vào các dịp Tết Nguyên đán, ngày Thương 

binh - liệt sĩ 27-7, ngày Quốc khánh 02-9 hằng năm; kết quả đã thực hiện lập danh 

sách đối tượng, thăm hỏi, tặng quà đối với 59.852 lượt NCC với CM và gia đình 

NCC với CM trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang với tổng kinh phí là 30.977,8 triệu 

đồng; chi tiết như sau: 

 

STT Nội dung cơ  chế, chính sách 
Số lượng 

(suất quà) 
Kinh phí thực 

hiện (đồng) 

Ghi 

chú 

1  Năm 2022 8.719 4.500.000.000   

  Tặng quà dịp ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 8.709 4.491.500.000   

  Tặng quà dịp Quốc khánh 2/9 10 8.500.000   

2  Năm 2023 17.290 8.917.000.000   

                                                 
1 (i) Điểm đ, khoản 2, Điều 45 Pháp lệnh quy định “Chi thăm hỏi, động viên người có công 

với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng do địa phương ban hành”. 

(ii)  Điểm g, khoản 1, Điều 51 Pháp lệnh quy định: “1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm 

sau đây: ... g) Căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định 

các chính sách ngoài quy định tại khoản 1 Điều 45 của Pháp lệnh này”. 
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Tặng quà dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 

2023 
8.673 4.472.500.000   

  Tặng quà dịp ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 8.609 4.437.500.000   

  Tặng quà dịp Quốc khánh 2/9 8 7.000.000   

 2 Năm 2024 17.076 8.903.600.000   

  

Tặng quà dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 

2024 (trong đó có 36 xuất quà đối với NCC 

tiêu biểu) 

8.572 4.496.400.000   

  Tặng quà dịp ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 8.499 4.403.200.000   

  Tặng quà dịp Quốc khánh 2/9 4 4.000.000   

4 Năm 2025 16.768 8.657.200.000   

  
Tặng quà dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 

2025 
8.436 4.370.200.000   

 Tặng quà dịp ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 8.327 4.282.000.000  

 Tặng quà dịp Quốc khánh 2/9 5 5.000.000  

  Tổng cộng  59.852 30.977.800.000   

3. Đánh giá chung 

3.1. Ưu điểm 

Việc ban hành Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND ngày ngày 03/7/2022 

của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định đối tượng, mức chi thăm hỏi, tặng quà NCC 

với CM và gia đình NCC với CM trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang thể hiện đạo lý 

“Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân, quan tâm, chăm lo và nâng cao đời sống vật 

chất, tinh thần của NCC với CM trên địa bàn tỉnh; chính sách góp phần phấn đấu 

100% gia đình NCC với CM có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của 

cộng đồng dân cư nơi cư trú.  

Nghị quyết là việc cụ thể hóa chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước 

của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thăm hỏi, động viên, tặng 

quà NCC với CM và thân nhân của NCC với CM trên địa bàn tỉnh tại Pháp lệnh ưu 

đãi Người có công số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội 14; làm căn cứ tổ chức thực hiện thống nhất việc thăm hỏi, tặng quà 

NCC với CM và gia đình NCC với CM trên địa bàn tỉnh nhân các ngày lễ, tết. 

Quy định đối tượng, mức chi thăm hỏi, tặng quà NCC với CM và gia đình 

NCC với CM trên địa bàn tỉnh đã được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp chỉ 

đạo triển khai đồng bộ, kịp thời, chu đáo, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, 

được dư luận xã hội đồng thuận, đánh giá cao, đó là chính sách hợp lòng dân, 

thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, cấp ủy Đảng và chính quyền các 

cấp của tỉnh Tuyên Quang đối với NCC với CM và thân nhân NCC với CM trên 

địa bàn tỉnh; kể từ thời điểm Nghị quyết có hiệu lực thi hành đến nay, đã có trên 

59.800 lượt đối tượng NCC với CM và gia đình NCC với CM được quan tâm, 

thăm hỏi, tặng quà với tổng kinh phí trên 30,9 triệu đồng.  
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3.2. Khó khăn, vướng mắc và những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn 

(1) Tại Điều 3. “Nhóm đối tượng và mức chi thăm hỏi, tặng quà” Nghị 

quyết số 10/2022/NQ-HĐND quy định:  

- Tại Khoản 1. Nhóm đối tượng 1, quy định: “a) Đối tượng được thăm 

hỏi, tặng quà:- Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, bệnh 

binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên của tỉnh đang điều dưỡng tập 

trung tại các Trung tâm điều dưỡng thương binh, bệnh binh, người có công với 

cách mạng. b) Mức chi thăm hỏi, tặng quà: - Ngày Thương binh – Liệt sĩ (ngày 

27 tháng 7); 1.000.000 đồng/người; - Tết Nguyên đán: 1.000.000 đồng/người”. 

Trên thực tế tỉnh Hà Giang (cũ) đã thực hiện chi: Mức thăm hỏi, tặng quà 

đối với (i) Tập thể Trung tâm điều dưỡng thương binh, bệnh binh, người có công 

với cách mạng có Thương binh, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở 

lên của tỉnh đang điều dưỡng tập trung tại Trung tâm, mức chi 5.000.000 

đồng/tập thể. (ii) Đối với Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở 

lên, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên của tỉnh đang điều 

dưỡng tập trung tại các Trung tâm điều dưỡng thương binh, bệnh binh, người có 

công với cách mạng; mức chi 3.000.000 đồng/người . 

- Tại Khoản 5 quy định: “5. Ngoài việc được thăm hỏi, tặng quà theo 

nhóm đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 Điều này thì người có công với 

cách mạng, thân nhân ..... do Ủy ban nhân dân huyện, thành phố lựa chọn được 

lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh tới thăm, tặng quà 

nhân dịp Tết Nguyên đán, ngày Thương binh - Liệt sĩ (ngày 27-7), ngày Quốc 

khánh (ngày 2 tháng 9) mức quà: 1.200.000 đồng/người (trong đó: Tiền mặt 

1.000.000 đồng, túi quà bằng hiện vật trị giá 200.000 đồng)." 

Trên thực tế tỉnh Hà Giang (cũ) và tỉnh Tuyên Quang (mới) đã chi: Mức 

chi thăm hỏi tặng quà đối với NCC với CM, thân nhân NCC với CM gương mẫu 

chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, là tấm 

gương điển hình trong công tác, học tập, lao động, vượt khó vươn lên (tiêu biểu) 

được lãnh đạo tỉnh tới thăm và tặng quà nhân dịp lễ, tết. Ngoài mức chi thăm hỏi 

tặng quà theo quy định còn được lãnh đạo tỉnh tới thăm và tặng quà mức 

2.500.000 đồng/người (2.000.000 bằng tiền mặt, 500.000 đồng quà bằng hiện 

vật); thăm tặng mức 2.000.000 đồng/người (tiền mặt) nhân kỷ niệm 78 năm 

Ngày Thương binh - Liệt sĩ (ngày 27/7/2025) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

(mới).  

(2) Tại Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về sắp 

xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; Nghị quyết số 1684/NQ-UBTVQH15 ngày 

16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính 

cấp xã của tỉnh Tuyên Quang năm 2025. Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện, thành 

phố không còn trong khi việc lựa chọn NCC với CM, thân nhân ..... để lãnh đạo 

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh tới thăm, tặng quà nhân dịp Tết 

Nguyên đán, ngày Thương binh - Liệt sĩ (ngày 27-7), ngày Quốc khánh (ngày 2 

tháng 9) là rất cần thiết; bên cạnh đó việc lựa chọn này phải do một cấp chính 



5 

 

quyền thực hiện để đảm bảo sự khách quan, công bằng và toàn diện, lựa chọn đúng 

đối tượng nhằm động viên kịp thời, đúng đối tượng.  

4. Đề xuất, kiến nghị 

Để tổ chức thực hiện thống nhất cho việc thăm hỏi, tặng quà cho NCC với 

CM và gia đình NCC với CM, đảm bảo không bị gián đoạn khi sáp nhập đơn vị 

hành chính giữa 02 tỉnh, nhằm thể hiện sự quan tâm của chính quyền tỉnh mới sau 

sáp nhập với việc việc thăm hỏi, tặng quà cho NCC với CM và gia đình NCC với 

CM của địa phương. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh 

ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định đối tượng, mức chi 

thăm hỏi, tặng quà NCC với CM và gia đình NCC với CM trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang thay thế Nghị quyết số Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND ngày 

ngày 03/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể như sau: 

- Các nhóm đối tượng 1, 2, 3, 4, 72: Mức quà 500.000 đồng và mức quà 

1.000.000 đồng cho NCC với CM và gia đình NCC với CM nhân dịp Tết Nguyên 

đán, ngày Thương binh Liệt sỹ, ngày Quốc khánh 02/9… hằng năm theo nhóm đối 

tượng (Kế thừa Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND) 

- Nhóm đối tượng 53: Mức thăm hỏi, tặng quà đối với (1) Tập thể Trung 

tâm điều dưỡng thương binh, bệnh binh, NCC với CM có thương binh, bệnh 

binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên của tỉnh đang điều dưỡng tập 

trung tại Trung tâm hằng năm, bổ sung mức chi 5.000.000 đồng/tập thể. (2) 

Mức quà cho thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, bệnh binh 

có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên của tỉnh đang điều dưỡng tập trung tại 

các Trung tâm điều dưỡng thương binh, bệnh binh, NCC với CM hằng năm từ 

1.000.000 đồng/người nâng lên thành 3.000.000 đồng/người. 

- Nhóm đối tượng 64: Mức quà tặng NCC với CM và gia đình NCC với 

CM tiêu biểu hằng năm nâng từ 1.200.000 đồng/người (tiền mặt là 1.000.000  

đồng/người,  túi quà bằng hiện vật trị giá 200.000 đồng/người) nâng lên thành 

2.500.000 đồng/người (tiền mặt là 2.000.000  đồng/người,  túi quà bằng hiện vật trị 

giá 500.000 đồng/người)  

                                                 
2 (1) Gồm: Mẹ VNAH, Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến đang 

hưởng TCHT, Thương binh, người hưởng CS như Thương binh, Thương binh 81% trở lên đang hưởng TCHT, 

Bệnh binh 81% trở lên đang hưởng TCHT, Thân nhân hai liệt sĩ trở lên đang hưởng TCHT, Thân nhân liệt sĩ 

đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng, CĐHH trực tiếp 81% trở lên đang hưởng TCHT. 

   (2) Gồm: Người HĐCM trước ngày 01/01/1945 đang hưởng TCHT, Người HĐCM từ 01/01/1945 đến 

khởi nghĩa tháng 8/1945 đang hưởng TCHT, NCC giúp đỡ CM đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng 

   (3) Gồm: Thương binh, người hưởng CS như Thương binh, Thương binh 81% trở xuống đang hưởng 

TCHT, Bệnh binh 81% trở xuống đang hưởng TCHT, Đại diện thân nhân liệt sĩ đang hưởng TCHT, Người thờ 

cúng liệt sĩ, Người HĐCM, KC, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày đang hưởng TCHT, 

CĐHH trực tiếp 81% trở xuống đang hưởng TCHT, Con đẻ người nhiễm CĐHH đang hưởng TCHT 

   (4) Gồm: NCC giúp đỡ CM đang hưởng trợ cấp hằng tháng. 

   (7) Mẹ VNAH, thân nhân của 2 liệt sĩ trở lên, thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng. 
3 (5) Tập thể Trung tâm điều dưỡng thương binh, bệnh binh, NCC với CM có thương binh, bệnh binh có 

tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên của tỉnh đang điều dưỡng tập trung tại Trung tâm; Thương binh có tỷ lệ 

tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên của tỉnh đang điều dưỡng 

tập trung tại các Trung tâm điều dưỡng thương binh, bệnh binh, NCC với CM 
4 (6) Người có công tiêu biểu 
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Trên đây là báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Sở Nội vụ trân trọng báo cáo/. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Phòng TC, NCC; 

- Lưu: VT, NCC, KHTC (HTh) 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Việt Hùng 
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